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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

 HỌC KỲ:  II   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG (C1)/TRUNG CẤP (T2)/ TRUNG CẤP (T4)

Học phần: 


Lớp:  17CĐ   Ngày thi:  ____ / ____ / 2018 


Thời gian thi: 60 phút (không kể thời gian phát đề)

· Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi

· Bài thi này gồm 50 câu, mỗi câu 0,2 điểm.

CHOÏN ÑAÙP AÙN ÑUÙNG NHAÁT. 

	1 
	Nguyeân nhaân chaùy noå töø caùc thieát bò ñieän laø do: 

a.  Hoà quang ñieän. 



c.  Thieát bò baûo veä khoâng ñuùng yeâu caàu kyõ thuaät. 

b.  Daây daãn bò quaù taûi. 



d.  Caâu a, b, c ñuùng.

	2 
	Khi ñieàu kieän lao ñoäng khoâng ñaûm baûo, ngöôøi lao ñoäng tröôùc tieân caàn thöïc hieän vieäc:

a.  Ngöng vieäc, baùo cho tröôûng ñôn vò quaûn lyù tröïc tieáp.

b.  Toå chöùc ñình coâng.

c.  Ngöng vieäc, baùo cho toå tröôûng coâng ñoaøn.

	3 
	Thieát bò naøo sau ñaây hieám khi laø nguyeân nhaân gaây chaùy noå: 

a.  CB (Ngaét ñieän töï ñoäng). 

c.  Coâng taéc ñoùng ngaét.

b.  Caàu dao laù. 



d.  Phích caém vaøo oå.

	4 
	Hoà quang ñieän xuaát hieän taïi caùc thieát bò ñoùng ngaét laø do: 

a.  Phoùng ñieän giöõa caùc ñieän cöïc. 

b.  Xaûy ra khi ngaét maïch, caùc tieáp ñieåm rôøi nhau. 

c.  Caùc tieáp ñieåm coù dieän tích tieáp xuùc nhoû raát nhieàu so vôùi doøng ñieän.

d.  Caâu b,c ñuùng. 

	5 
	Vuøng nguy hieåm laø:

a. Khoaûng khoâng gian chöùa caùc yeáu toá nguy hieåm ñoái vôùi söï soáng vaø söùc khoeû con ngöôøi, xuaát hieän thöôøng xuyeân, chu kyø hoaëc baát ngôø.

b. Caùc boä phaän chuyeån ñoäng, nguoàn nhieät, nguoàn ñieän.

c. Vuøng thieáu aùnh saùng, vuøng nhieãm ñoäc, vuøng coù nhieät ñoä cao.

d. Caû 3 caâu a, b, c ñeàu ñuùng.

	6 
	Cheá ñoä cuï theå veà BHLÑ ñoái vôùi ngöôøi LÑ bao goàm:

a. Trang bò phöông tieän baûo veä caù nhaân

b. Cheá ñoä boài döôõng baèng hieän vaät ñoái vôùi ngöôøi LÑ laøm vieäc trong ñieàu kieän coù yeáu toá nguy hieåm ñoäc haïi

c. Cheá ñoä trôï caáp tai naïn LÑ, beänh ngheà nghieäp, boài thöôøng tai naïn LÑ

d. Caû a,b,c ñeàu ñuùng

	7 
	Vieäc khaùm söùc khoûe ñònh kyø cho ngöôøi lao ñoäng coù taùc duïng: 

a.  Phaùt hieän sôùm caùc beänh ngheà nghieäp ñeå kòp thôøi chöõa trò vaø thay ñoåi ñieàu kieän laøm vieäc. 

b.  Tìm ra caùc caù nhaân khoâng coøn ñuû söùc khoûe phuø hôïp vôùi coâng vieäc ñeå phaûi thay theá.

c.  Thöïc hieän theo ñuùng qui ñònh cuûa ngaønh.

d.  Phaùt hieän sôùm taát caû caùc beänh tieàm taøng ñeå coù keá hoaïch chöõa trò vaø ñieàu chænh ñieàu kieän lao ñoäng.

	8 
	Toå chöùc thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi dung keá hoïach BHLÑ laø nhieäm vuï cuûa:

a. Hoäi ñoàng BHLÑ trong doanh nghieäp 


c. Toå tröôûng saûn xuaát

b. Quaûn ñoác phaân xöôûng




d. Caâu b vaø c ñuùng

	9 
	Ñeå baûo ñaûm khoâng teù ngaõ töø treân cao, caàn thöïc hieän ñieàu gì khi laøm vieäc treân maùi toân: 

a.  Caàn 2 ngöôøi trôû leân ñeå giaùm saùt nhau. 


c.  Ñi treân caùc xaø (theo ñöôøng ñinh) 

b.  Coät daây ñai an toaøn. 




d.  Thöïc hieän caû 3 caâu a, b, c.


	10 
	Khi kieåm tra quaù taûi vôùi maïng ñieän cuõ, caùch naøo sau ñaây deã thöïc hieän vaø chính xaùc nhaát : 

a.  Caét ñieän - ño aùp nguoàn; ñoùng ñieän – ño aùp laïi aùp treân taûi. Neáu suït aùp quaù 5% so vôùi aùp nguoàn laø do daây quaù taûi hoaëc caùc moái tieáp xuùc khoâng toát. 

b.  Ño coâng suaát taûi coù phuø hôïp vôùi côõ daây hay khoâng.

c.  Ño doøng vaøo taûi xem coù phuø hôïp côõ daây hay khoâng. 

	11 
	Vieäc laép ñaët daøn noùng cuûa maùy ñieàu hoøa khoâng khí treân maët töôøng toøa nhaø cao 15m khoân g cöûa soå thì duøng duïng cuï, thieát bò naøo sau ñaây ñeå baûo ñaûm an toaøn nhaát khi leo treøo:  

a.  Noái caùc thang daøi döïng töø maët ñaát. 

b.  Treo caùc thang noái daøi töø saân thöôïng haï xuoáng.

c.  Duøng caåu truïc töø saân thöôïng.

d.  Buoäc daây vaøo daây ñai vaø ñu töø saân thöôïng xuoáng.

	12 
	Ñoái vôùi ngöôøi bò say naéng, caàn ñaët naïn nhaân ôû tö theá : 

a.  Naèm nghieâng ngöôøi qua traùi, chaân phaûi co nheï, goái ñaàu treân baøn tay traùi, thôû baèng mieäng. 

b.  Naèm nghieâng ngöôøi qua phaûi, chaân traùi co nheï, goái ñaàu treân baøn tay phaûi, thôû baèng mieäng. 

c.  Naèm ngöõa, chaân duoãi thaúng gaùc cao hôn ñaàu.

d.  Naèm thoaõi maùi tuøy yù. 

	13 
	Khi caùc yeáu toá coù haïi xaâm nhaäp daàn daàn vaøo cô theå gaây taùc haïi ngay thì gaây ra: 

a.  Tai naïn lao ñoäng. 

b.  Beänh ngheà nghieäp. 


c.  Taát caû caùc caâu a,b. 

	14 
	Coâng vieäc naøo sau ñaây tröïc thuoäc kyõ thuaät an toaøn: 

a.  Xaùc ñònh caùc bieän phaùp veà quaûn lyù, toå chöùc vaø thao taùc laøm vieäc an toaøn. 

b.  Xaùc ñònh caùc yeáu toá coù haïi cho söùc khoûe. 

c.  Söû duïng caùc thieát bò an toaøn thích öùng: che chaén, ngaên ngöøa, tín hieäu, baùo hieäu, trang bò phoøng hoä caù nhaân.

d.  Caâu a, c.

	15 
	Coâng vieäc naøo sau ñaây tröïc thuoäc bieän phaùp veä sinh lao ñoäng: 

a.  Xaùc ñònh caùc bieän phaùp veà quaûn lyù, toå chöùc, giaùo duïc yù thöùc vaø kieán thöùc veà veä sinh lao ñoäng. 

b.  Xaùc ñònh caùc yeáu toá coù haïi cho söùc khoûe. 

c.  Söû duïng caùc thieát bò an toaøn thích öùng: che chaén, ngaên ngöøa, tín hieäu, baùo hieäu, trang bò phoøng hoä caù nhaân.

d.  Caâu a,b. 

	16 
	Ñeå taêng naêng suaát lao ñoäng vaø choáng meät moûi trong lao ñoäng, caàn phaûi:
a. Laøm vieäc hai tay cuøng moät thao taùc töông töï cuøng moät thôøi gian coù theå thu ñöôïc moät soá löôïng saûn phaåm gaáp ñoâi.

b. Traùnh laøm vieäc hai tay cuøng moät thao taùc töông töï cuøng moät thôøi gian.

c. Traùnh nhöõng thay ñoåi ñoät ngoät vaø nhöõng cöû ñoäng laëp ñi, laëp laïi ñôn ñieäu

d. Caâu a vaø c ñuùng

	17 
	Caùc thoâng soá vi khí haäu nhö nhieät ñoä, ñoä aåm, böùc xaï nhieät ... quaù cao hay quaù thaáp ñeàu gaây ra:

a. Chaán thöông cho ngöôøi lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp

b. Caùc taùc haïi cho söùc khoeû cuûa ngöôøi lao ñoäng

c. Tai naïn lao ñoäng cheát ngöôøi

	18 
	Bieän phaùp phoøng hoä caù nhaân ñeà phoøng caùc taùc haïi ngheà nghieäp bao goàm:

a. Söû duïng caùc trang thieát bò  BHLÑ thích hôïp.

b. Luoân kieåm tra vaø baûo quaûn toát caùc trang thieát bò BHLÑ.

c. Caâu a, b ñuùng

	19 
	Laép ñaët hoaëc caûi tieán heä thoáng chieáu saùng, thoâng gioù, choáng buïi, choáng noùng, choáng oàn taïi nôi lao ñoäng seõ goùp phaàn caûi thieän ñieàu kieän lao ñoäng, haïn cheá caùc taùc haïi ngheà nghieäp ñoái vôùi söùc khoeû ngöôøi  lao ñoäng, naâng cao naêng suaát lao ñoäng. Ñoù chính laø noäi dung cuûa bieän phaùp :

a. Kyõ thuaät coâng ngheä 


c. Kyõ thuaät veä sinh

b. Toå chöùc lao ñoäng khoa hoïc

d. Caû a,b,c  ñeàu ñuùng

	20 
	Toång trôû ngöôøi coù trò soá coá ñònh, khoâng phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá khaùc nhö tình traïng cuûa da (khoâ, aåm …) traïng thaùi vaø ñieàu kieän tieáp xuùc, caùc tham soá cuûa maïch ñieän, caùc yeáu toá sinh lyù vaø ñieàu kieän xung quanh.

a. Ñuùng.                         b. Sai


	21 
	Vi khí haäu laø:
a. Traïng thaùi lyù hoïc cuûa khoâng khí trong khoaûng khoâng gian thu heïp.

b. Khí haäu nhoû.

c. Bao goàm caùc yeáu toá nhieät ñoä, ñoä aåm, böùc xaï nhieät …

d. Caâu a vaø c ñuùng.

	22 
	Laøm vieäc trong ñieàu kieän ñöôïc coi laø vi khí haäu laïnh khi nhieät ñoä moâi tröôøng:

a. Thaáp hôn 100C 


b. Thaáp hôn 250C


c. Thaáp hôn 180C

	23 
	AÙp suaát töï boác chaùy caøng thaáp thì khaû naêng chaùy noå:

a.  Caøng lôùn          


b.  Caøng thaáp .

	24 
	Caûi tieán kyõ thuaät, ñoåi môùi coâng ngheä nhö cô giôùi hoùa, töï ñoäng hoùa nhaèm loaïi tröø caùc taùc haïi ngheà nghieäp laø noäi dung cuûa bieän phaùp: 

a. Kyõ thuaät veä sinh


b. Toå chöùc lao ñoäng khoa hoïc

c. Kyõ thuaät coâng ngheä

	25 
	Yeâu caàu an toaøn ñoái vôùi ……………………………………. laø ngaên ngöøa ñöôïc taùc ñoäng xaáu do boä phaän, thieát bò saûn xuaát gaây neân; khoâng gaây trôû ngaïi cho thao taùc cuûa ngöôøi LÑ; deã thaùo laép, söûa chöõa khi caàn thieát.

a. Thieát bò  BHLÑ


b. Thieát bò ñieän



c. Thieát bò che chaén

	26 
	Söï huûy hoaïi söùc khoeû do keát quaû taùc duïng cuûa caùc chaát ñoäc khi chuùng xaâm nhaäp vaøo cô theå ngöôøi trong caùc ñieàu lao ñoäng laø:

a. Beänh ngheà nghieäp.

b. Nhieãm ñoäc ngheà nghieäp.

c. Chaán thöông.

	27 
	Taùc duïng cuûa vieäc thoâng gioù nhaø xöôûng:

a.  Giaûm noàng ñoä buïi.

b.  Giaûm noàng ñoä hoùa chaát ñoäc hoaëc hoùa chaát deã chaùy noå. 

c.  Giaûm nhieät ñoä. 

        d.  Caâu a,b, c ñeàu ñuùng.

	28 
	Khi ngöôøi lao ñoäng bò dung dòch axít vaêng baén vaøo maét, caàn:

a.  Ñöa ngöôøi bò naïn ñeán ngay cô sôû y teá gaàn nhaát.

b.  Duøng nöôùc muoái röõa maét tröôùc khi chuyeån ñi. 

c.  Nhuùng maét ngöôøi bò naïn vaøo thau nöôùc saïch ñeå röõa tröôùc khi chuyeån ñi. 

        d.  Vaïch maét ngöôøi bò naïn, ñöa vaøo voøi nöôùc chaûy ñeå röõa tröôùc khi chuyeån ñi.

	29 
	Duøng nöôùc khi chöõa chaùy:

a.  Xaêng, daàu.


c.  Chaát raén thoâng thöôøng.        

b.  Ñaát ñeøn, kim loaïi. 

d.  Caùc thieát bò ñieän.

	30 
	Doøng ñieän ñi theo ñöôøng naøo trong cô theå thì tæ leä qua tim cao nhaát:

a.  Töø tay qua tay.


c.  Töø tay phaûi qua chaân.


        b.  Töø tay traùi qua chaân. 

d.  Töø chaân qua chaân.

	31 
	Taùc duïng sinh hoïc cuûa doøng ñieän gaây ra:

a.  Kích thích caùc teá baøo, co giaät caùc cô baép.

b.  Boûng ñoát noùng caùc boä phaän.

c.  Coù theå phaù hoaïi vaø laøm ngöøng hoaït ñoäng caùc cô quan hoâ haáp, tuaàn hoaøn, heä thaàn kinh trung öông.

d.  Caâu a vaø caâu c ñuùng.

	32 
	Kieåm tra nhòp thôû vaø maïch cuûa ngöôøi gaëp tai naïn, caàn giöõ oån ñònh ôû möùc:
a.  Nhòp thôû :    5-10 laàn/phuùt ,  maïch 62 nhòp/phuùt.

       b.  Nhòp thôû :  10-20 laàn/phuùt ,  maïch 72 nhòp/phuùt. 

       c.  Nhòp thôû :  20-30 laàn/phuùt ,  maïch 82 nhòp/phuùt.

	33 
	Taùc haïi ngheà nghieäp aûnh höôûng ñeán söùc khoûe cuûa ngöôøi lao ñoäng nhö theá naøo?
a.  Gaây chaán thöông, daäp thöông

b.  Huûy hoaïi caùc cô quan trong cô theå

c.  Gaây meät moûi, suy nhöôïc, gaây beänh ngheà nghieäp, giaûm khaû naêng lao ñoäng

	34 
	Hoäp ñöôïc laøm baèng vaät lieäu naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå choáng taùc ñoäng cuûa ñieän töø tröôøng toát nhaát?

a. Kim loaïi. 



c. Goã.

b. Nhöïa xoáp.



d. Vaät lieäu hoãn hôïp, coù nhieàu boït khí.

	35 
	Bieän phaùp phoøng choáng .................. laø cô khí hoùa, töï ñoäng hoùa, bao boïc kín caùc thieát bò, daây chuyeàn saûn xuaát gaây taùc haïi; söû duïng  caùc heä thoáng thoâng gioù, huùt buïi; trang bò BHLÑ phuø hôïp; khaùm theo doõi söùc khoeû thöôøng xuyeân.

a. Vi khi haäu noùng 

b. Tieáng oàn vaø chaán ñoäng

c. Buïi, khí ñoäc, chaát ñoäc

	36 
	Coâng taùc Baûo hoä Lao ñoäng ñöôïc thöïc hieän toát seõ ñem laïi caùc lôïi ích sau:

a. Tai naïn lao ñoäng vaø beänh ngheà nghieäp giaûm ñi raát nhieàu. 
c. Haïn cheá thieät haïi taøi saûn cuûa nhaân daân. 
b. Neàn khoa hoïc kyõ thuaät phaùt trieån nhanh. 


d. Caâu a, c ñuùng


	37 
	Vaät lieäu naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå caùch nhieät vaø rung ñoäng toát nhaát?

a. Kim loaïi. 



c. Goã.

b. Nhöïa xoáp.



d. Vaät lieäu hoãn hôïp, coù nhieàu boït khí.

	38 
	Phöông phaùp sô cöùu ngöôøi bò chaùy boûng (naëng) goàm caùc vieäc sau:

a.  Nhanh choùng ñöa ngöôøi bò chaùy boûng ra khoûi ñaùm chaùy. Ñaët naïn nhaân naèm nôi thoaùng maùt.

b.  Boâi hoùa chaát hoaëc döôïc lieäu laøm maùt veát boûng (môõ traên, kem…) roài ñöa ñeán beänh vieän gaàn nhaát.

c.  Khoâng ñöôïc boâi baát cöù hoùa chaát hoaëc döôïc lieäu naøo leân choã boûng. Nhanh choùng baèng moïi caùch ñöa naïn nhaân ñeán cô quan y teá gaàn nhaát.

d.  Caâu a, c ñuùng.

	39 
	Khi maùy moùc, thieát bò cô khí hoûng caàn thöïc hieän vieäc ñaàu tieân laø: 

a.  Thaùo caùc ñai truyeàn ñoäng. 

c.  Treo baûng “Maùy ñang söûa chöõa”  hoaêc “Caám söû duïng”.

b.  Taùch maùy ra khoûi nguoàn ñieän.

d.  Nhaän leänh söûa chöõa cuûa quaûn ñoác phaân xöôûng.

	40 
	Muïc ñích cuûa coâng taùc baûo hoä lao ñoäng laø: 

a.  Nhaèm oån ñònh traät töï, an toaøn vaø thuùc ñaåy söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi.

b.  Baûo veä söùc khoûe, tính maïng, phoøng traùnh tai naïn lao ñoäng, beänh ngheà nghieäp cho ngöôøi lao ñoäng, haïn  cheá toái ña möùc thieät haïi taøi saûn cuûa nhaân daân.

c.  Nhaèm tröøng trò thích ñaùng nhöõng toå chöùc gaây thieät haïi veà tính maïng, taøi saûn cuûa nhaân daân.

	41 
	Töôøng ñöôïc laøm baèng vaät lieäu naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeå ngaên tia phoùng xaï toát nhaát.

a. Cacbon. 

b. Chì.


c. Goã.


d. Beâtoâng.

	42 
	Khi kieåm tra caùch ñieän cuûa thieát bò ñieän duøng ñieän aùp 220V thì giôùi haïn toái thieåu cuûa ñieän trôû caùch ñieän Rcñ phaûi ñaït:       a.  10700 (.                         b.  20000 (.                           C.  0,5 M(.

	43 
	Tai naïn lao ñoäng ôû nöôùc ta chuû yeáu do:

a.  Trình ñoä kyõ thuaät, thieát keá yeáu.

b.  Söï chaáp haønh cuûa coâng nhaân veà kyû luaät lao ñoäng chöa cao.

c.  Ngöôøi daân khoâng naém vöõng KHKT, khoâng bieát caùch baûo quaûn maùy moùc thieát bò.

	44 
	Khi chöõa chaùy caùc thieát bò ñieän, khoâng ñöôïc duøng:

a.  Nöôùc.


c.  Caâu a vaø b ñuùng. 

        b.  Caùc loaïi boït. 

d.  Boät chöõa chaùy.

	45 
	Tröôøng hôïp tieáp xuùc tröïc tieáp maïng ñieän naøo sau ñaây laø nguy hieåm nhaát:

a. 
[image: image1]    b.
[image: image2]   c.
[image: image3]     d. 
[image: image4]    

	46 
	Trong luùc trôøi möa coù saám chôùp, ngöôøi ñang ôû ngoaøi trôøi neân laøm theá naøo ñeå traùnh nguy hieåm:

a.  Nuùp döôùi boùng caùc caây cao ñeå traùnh doøng ñieän seùt

b.  Traùnh xa caùc thieát bò baèng kim loaïi

c.  Naèm xuoáng ñaát

	47 
	Bieån baùo coù taùc duïng gì?

a.  Thoâng baùo. 





c.  Höôùng daãn ngöôøi lao ñoäng.
b.  Caûnh baùo, nhaéc nhôû ngöôøi lao ñoäng. 


d.   a, b, c ñuùng.

	48 
	Caùch noái trung tính (noái khoâng) naøo sau ñaây ñuùng:

a
[image: image5]   b.
[image: image6]  c.
[image: image7]


	49 
	Caùch ñieän chuû yeáu cuûa cô theå ngöôøi taäp trung ôû:
        a.  Cô baép                           b.  Da                                c.   Maïch maùu


	50 
	Khi xaûy ra tai naïn ñieän, vieäc ñaàu tieân caàn thöïc hieän laø:

a.  Keâu cöùu, caét ñieän.

b. Tìm caùch ñöa ngöôøi gaëp tai naïn khoûi khu vöïc nguy hieåm nhanh choùng.

c. Goïi ñieän thoaïi traïm ñieän caét ñieän.
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.


TRÖÔÛNG KHOA                        TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN    
           GIÁO VIÊN RA ĐỀ
(Ký và ghi rõ họ tên)
                             (Ký và ghi rõ họ tên)
                               (Ký và ghi rõ họ tên)
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